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THÔNG BÁO 

Kết quả bình chọn và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng - năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng - năm 2023. 

Thực hiện Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Sóc Trăng - năm 2023, Sở Công Thương (Thường trực Hội đồng bình 

chọn) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoàn thành công tác bình chọn, 

kết quả có 25/51 sản phẩm tham gia được công nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng - năm 2023. Trên cơ sở kết quả đó, Thường 

trực Hội đồng bình chọn thông báo kết quả bình chọn đến các cơ sở công nghiệp 

nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiểu biểu tỉnh Sóc Trăng - năm 2023 được biết.  

Đối với các sản phẩm tham gia chưa đạt trong kỳ bình chọn này, trên cơ sở 

các tiêu chí, thang điểm được ban hành kèm theo Quy chế tổ chức bình chọn. 

Thường trực Hội đồng bình chọn lưu ý các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất cần đổi 

mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; cải tiến mẫu mã bao 

bì; chú trọng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng; cần có biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình sản xuất… để 

đạt kết quả cao hơn trong kỳ bình chọn tiếp theo. 

Về thời gian tổ chức Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng - năm 2023, Thường trực Hội đồng 

bình chọn sẽ có Thư mời gửi đến các cơ sở công nghiệp nông thôn được bình 

chọn sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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(Đính kèm Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Bảng tổng hợp kết quả bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng - năm 2023). 

Nơi nhận: 
- Các cơ sở CNNT tham gia bình chọn; 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- Cổng TTĐT Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, TTKC. 

TM. HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Nguyễn Văn Luông 
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KẾT QUẢ 

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

TỈNH SÓC TRĂNG – NĂM 2023 
 

STT Tên Sản phẩm  Tên đơn vị/địa chỉ 
Điểm bình 

chọn 
Kết quả 

I Thành phố Sóc Trăng   

1 

Bộ sản phẩm Ba khía muối, 

Tôm khô, Dưa kiệu, Mứt củ 

hành tím hiệu Cô Mới  

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến nông - lâm - thủy sản Cô 

Mới (Số 451, đường Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). 

81,4 Đạt 

2 
Sản phẩm Bún gạo khô chùm 

ngây hiệu Lệ Châu 

Hộ kinh doanh Bún khô Lệ Châu (Số 12 đường Vành Đai, Khóm 1, 

Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). 
85,6 Đạt 

3 

Sản phẩm Nước cốt hoa đậu 

biếc tắc mật ong hiệu Belove 

Fram 

Công ty Cổ phần BELOVE FRAM (Số 430, đường Phạm Hùng, 

Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). 
70,1 Không đạt 

4 

Bộ sản phẩm Rượu Thiên tỉnh 

tửu Bá Tùng chuối hột, rượu 

trái quách hiệu Satraco 

Công ty Cổ phần quốc tế SATRACO (số 198 đường Văn Ngọc 

Chính, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). 
82,0 Đạt 

5 

Bộ sản phẩm đan đát làm từ bẹ 

chuối, sóng chuối, lá muôn, xơ 

dừa, lục bình 

Công ty TNHH Sứ Mệnh Xanh (Số 373C, đường Tôn Đức Thắng, 

Khóm 2, Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
81,3 Đạt 
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6 

Bộ sản phẩm Bánh ngon 3 

hương vị, Bánh Pía kim sa, 

Bánh Pía đậu xanh sầu riêng 

trứng hiệu Mỹ Hiệp Thành 

Công ty TNHH chế biến thực phẩm Duy Tân (Số 498 đường 

Nguyễn Huệ, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
90,3 Đạt 

7 

Bộ sản phẩm Bánh pía đậu 

xanh sầu riêng, Bánh Pía môn, 

Bánh Pía chay hiệu Mỹ Phước 

Thành 

Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Phước Thành (Số 36, đường Nguyễn 

Hùng Phước, Phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
71,0 Không đạt 

8 

Bộ sản phẩm Kẹo đậu phộng 

gạo lức, Bánh phồng tôm hiệu 

Nguyên Phát 

Hộ kinh doanh Nguyên Phát (Số 120 đường Nguyễn Trung Trực, 

khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
68,9 Không đạt 

10 
Sản phẩm Bánh Pía đậu xanh 

sầu riêng Hiệp Phong 

Hộ kinh doanh Cơ sở  Hiệp Phong (Số 98/6 đường Trần Hưng Đạo, 

khóm 2, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
60,1 Không đạt 

11 

Sản phẩm Bánh Pía đậu xanh 

sầu riêng, Kẹo thèo lèo hiệu 

Tân Hiệp Phát 

Hộ kinh doanh Sản xuất bánh kẹo Hiệp Phát (Số 64-66-68 đường 

Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
78,4 Đạt 

12 

Bộ sản phẩm Bánh Pía chay 

đậu xanh sầu riêng,  Bánh In 

nhân đậu xanh sầu riêng hiệu 

Lập Hưng 

Công ty TNHH Lập Hưng (Số 130-132-134-136, đường Lý Thường 

Kiệt, Phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
71,4 Không đạt 

13 

Bộ sản phẩm Bánh In nhân đậu 

xanh sầu riêng hiệu Tân Hưng 

Lợi 

Doanh nghiệp tư nhân Yến Linh (Số 122, đường Lý Thường Kiệt, 

Phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
69,6 Không đạt 
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14 Sản phẩm Chả lụa hiệu Thu Hà 
Hộ kinh doanh Thái Thị Thu Hà (Số 22 đường Nguyễn Văn Hữu, 

Phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
65,6 Không đạt 

15 
Bộ sản phẩm Tranh lá bồ đề, 

móc khóa từ xương lá bồ đề  

Hộ kinh doanh Đặng Duy Khánh (Số 196/8/1, đường Bạch Đằng, 

Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
66,3 Không đạt 

16 
Sản phẩm Trà bạc hà hiệu Lam 

Lâm 

Công ty TNHH Lam  Lâm (Số 409, Lê Hồng Phong, Phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
64,4 Không đạt 

17 
Sản phẩm Gạo nếp than hiệu 

Sóc Vồ 

Hộ kinh doanh Ký Thị Hen (Số 01, Quốc lộ 1A, khóm 2, Phường 7, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 
82,3 Đạt 

II Thị xã Ngã Năm   

1 
Sản phẩm Trà mãng cầu hiệu 

Ngọc Trân 

Hộ kinh doanh Ngọc Trân (Số 122, ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới, thị 

xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) 
77,9 Đạt 

2 
Sản phẩm Mắm cá lóc phi lê 

hiệu Đồng Quê 

Hộ kinh doanh Trịnh Thị Bé Năm (Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) 
80,3 Đạt 

III Thị xã Vĩnh Châu   

1 

Bộ sản phẩm Yến Sào chưng 

sẵn vị đông trùng hạ thảo và 

Yến Sào chưng sẵn vị lá dứa 

hiệu  Quốc Tín. 

Công ty TNHH Yến sào Quốc Tín (Số 17 Đồng Khởi, Khóm 2, 

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 
84,3 Đạt 

2 
Sản phẩm Xá bấu ngọt hiệu 

Phúc Hảo 

Công ty TNHH MTV Thương mại sản xuất nông thủy sản Phúc Hảo 

(Khóm Cà Săng, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng)   
70,0 Không đạt 

3 
Sản phẩm Muối tôm Hợp tác 

xã Thủy Sản Toàn Thắng  

Hợp tác xã Thủy Sản Toàn Thắng (Số 153, ấp Kinh Mới, xã Vĩnh 

Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 
78,3 Đạt 
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IV Huyện Mỹ Tú   

1 

Bộ sản phẩm Dầu thảo dược 

Thông Lạc, Cao xoa bóp Thảo 

Nam và Cồn xoa bóp Mộc An 

Hợp tác xã sản xuất dược liệu Thanh Ngon Hưng Phú (Số 93, ấp 

Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) 
79,3 Đạt 

2 
Sản phẩm Đường phèn hiệu 

Hùng Xuân 

Hộ kinh doanh Hùng Xuân (Ấp Phương An 1, xã Hưng Phú, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) 
78,7 Đạt 

3 
Bộ sản phẩm Ô mai mân, mứt 

mận hiệu Ngọc Hạnh 

Hộ kinh doanh mứt mận Ngọc Hạnh (Ấp Tam Sóc D2, xã Mỹ 

Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) 
65,9 Không đạt 

4 
Sản phẩm Mứt me hiệu Mai 

Anh 

Hộ kinh doanh Cơ sở Mai Anh (Ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) 
66,6 Không đạt 

V Huyện Châu Thành   

1 

Bộ sản phẩm Bánh pía sầu 

riêng trứng, Bánh pía can xại, 

Bánh Pía kim sa lá dứa, Bánh 

Pía kim sa đậu xanh hiệu Hải 

Sơn 

Công ty TNHH Pánh Pía - Lạp xưởng Hải Sơn (Ấp Xây Đá B, xã 

Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 
89,7 Đạt 

3 
Sản phẩm Lạp xưởng khô hút 

chân không hiệu Huê An  

DNTN Chế biến thực phẩm Bánh pía - Lạp xưởng Từ Gia Kiệt (Ấp 

Thọ Hòa Đông A, khu 4, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng) 

84,0 Đạt 

4 
Sản phẩm Bánh Pía đậu xanh 

sầu riêng hiệu Lương Trân 

Hộ kinh doanh Bánh Pía – Lạp xưởng Lương Trân (Số 418, Quốc lộ 

1A, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 
73,7 Không đạt 

5 
Sản phẩm Bánh Pía can xại 

hiệu Mỹ Hiệp Thành 

Hộ kinh doanh Mỹ Hiệp Thành (Âp Phú Thành B, xã Phú Tâm, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 
78,1 Đạt 
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6 

Bộ sản phẩm đan đát từ mây, 

tre, sợi Hợp tác xã Mây tre đan 

Thủy Tuyết 

Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết (Ấp Phước Quới, xã Phú Tân, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 
83,9 Đạt 

7 
Sản phẩm Bánh Pía đậu xanh 

sầu riêng hiệu Mỹ Anh 

Hộ kinh doanh Thái Thị Mỹ Nhung (Số 74, ấp Thọ Hòa Đông A, 

khu 4 xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 
81,3 Đạt 

8 
Bộ sản phẩm Bún gạo khô, Nui 

hiệu Thanh Đại 

Hộ kinh doanh Thanh Đại (Số 357, ấp Giồng chùa A, xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 
84,9 Đạt 

VI Long Phú   

1 
Sản phẩm Mật ong hoa nhãn 

hiệu Ong Xanh 

Công ty TNHH Ong Xanh (Số 98, ấp Trường An, xã Trường 

Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) 
84,4 Đạt 

2 
Sản phẩm Rượu Đông trùng hạ 

thảo hiệu Bảo Đăng 

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất -Kinh doanh nấm Bảo Đăng (Số 996, 

ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng) 

68,6 Không đạt 

VII Huyện Kế Sách   

1 

Sản phẩm Bánh Pía đậu xanh 

sầu riêng hiệu Công Thành 

Tâm 

Hộ kinh doanh Công Thành Tâm (Ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng) 
69,4 Không đạt 

VIII Huyện Thạnh Trị   

1 Sản phẩm Tiêu hiệu Vũ Phong  
Hộ kinh doanh Cửa hàng điện máy, điện tử, điện thoại, gia dụng Vũ 

Phong (Ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) 
66,3 Không đạt 

2 

Bộ sản phẩm Bánh Pía Tân 

Phát Đạt và Bánh Pía Dũng 

Quyên  

Hộ kinh doanh lò Bánh Pía Tân Phát Đạt (Số 19, ấp Tà Điếp C1, xã 

Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) 
71,6 Không đạt 
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3 

Bộ sản phẩm rượu đông trùng 

hạ thảo và Đông trùng hạ thảo 

hiệu hòa Xuyên 

Hộ kinh doanh Võ Văn Hòa (Số 103, ấp Chợ Củ, thị trấn Hưng Lợi, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) 
69,3 Không đạt 

4  
Bộ sản phẩm Khô trâu ăn liền 

và Khô trâu hiệu Sáu Sành 

Hộ kinh doanh khô trâu Sáu Sành (Số 241, Ấp 2, thị trấn Phú Lộc, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) 
80,3 Đạt 

5 

Bộ sản phẩm Rượu đông trùng 

hạ Thảo và Đông trùng hạ thảo 

sấy thăng hoa hiệu The Sala 

Công ty TNHH The Sala (Số 69, ấp 22, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng) 
69,3 Không đạt 

6 
Sản phẩm Rượu gạo hiệu 7 

điều 

Hộ kinh doanh Đoàn Văn Ngợi (Số 14, ấp Tràm Kiến, xã Châu 

Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) 
64,4 Không đạt 

IX Huyện Mỹ Xuyên   

1 
Sản phẩm Chà bông cá rô phi 

hiệu Huỳnh Thị Ly 

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Ly (ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 
67,1 Không đạt 

2 
Bộ sản phẩm Bánh In, Bánh 

Pía hiệu Tư Hồng 

Hộ kinh doanh Tư Hồng (ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng) 
79,0 Đạt 

3 
Sản phẩm Mắm tép hiệu Thu 

Ngân 

Hộ kinh doanh mắm tép Thu Ngân (Ấp khu 1, xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 
69,1 Không đạt 

4 

Bộ sản phẩm đan đát dây nhựa 

giả lục bình, nhựa giả mây Hợp 

tác xã tiểu thủ công nghiệp 

Thanh Phú. 

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Thanh Phú (Ấp Cần Đước, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 
81,1 Đạt 

5 
Sản phẩm Lạp xưởng hiệu 

Vĩnh Tân 

Hộ kinh doanh Vĩnh Tân (Tỉnh lộ 8, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 
85,3 Đạt 
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X Huyện Cù Lao Dung    

1 
Sản phẩm Tôm một gió Hợp 

tác xã thủy sản Hưng Phú  

Chi nhánh Hợp tác xã thủy sản Hưng Phú (ấp Vàm Hồ, xã An 

Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) 
70,6 Không đạt 

2 
Sản phẩm Nước cốt bần hiệu 

Ngọc Hồng  

Cơ sở Ngọc Hồng (Ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng)  
66,4 Không đạt 

3 
Sản phẩm Tinh dầu xả chanh 

Hợp tác xã An Phú Hưng  

Hợp tác xã An Phú Hưng (Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) 
67,1 Không đạt 

4 
Sản phẩm Mật ong hiệu Sáu 

Phương 

Cơ sở kinh doanh mật ong Sáu Phương (Ấp Phước Hòa A, thị trấn 

Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) 
77,9 Đạt 

5 
Sản phẩm Rượu ổi hiệu Hồng 

Ven 

Hộ kinh doanh rượu ổi Hồng Ven (Ấp An Trung A, Xã An Thạnh 1, 

huyện Cù   Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) 
63,7 Không đạt 
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